
CHÍNH PHỦ

Số: 375/2026/NĐ-CР

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP
ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn

và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa",

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ

sung bởi Luật số 06/2026/QH16;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về
khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tên Nghị định số 86/2023/NĐ-CP

Sửa đổi tên Nghị định như sau:

“Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”.".

Cơ quan phát hành: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
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Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4

“2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 79 và khoản 3 Điều
80 của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật số 06/2026/QH16 quyết định tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”,
“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”.”.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định này; quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể hồ so,

thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn
hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” theo quy định của pháp luật về thi đua,
khen thưởng.".

Điều 5. Thay thế và bãi bỏ một số điều, cụm từ, Phụ lục của Nghị định
số 86/2023/NĐ-CP

1. Thay thế cụm từ “thị trấn” bằng cụm từ “đặc khu” tại Điều 2; khoản 1
Điều 4; Điều 5; khoản 3 và tiêu đề khoản 6 Điều 6; điểm b và điểm c khoản 1
và khoản 2 Điều 10; khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 11.

2. Bãi bỏ Điều 7, Điều 8 và Phụ lục IV.

3. Bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại điểm c khoản 1 Điều 10.

4. Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị
định số 86/2023/NĐ-CP bằng Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm
theo Nghị định này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2026.

2. Đối với hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu quy định tại Nghị định
số 86/2023/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ tiếp nhận
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện thẩm định, xét
duyệt theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 và Nghị
định số 86/2023/NĐ-CP; trường hợp hồ sơ được thẩm định mà việc áp dụng
quy định tại Luật số 06/2026/QH16 và Nghị định này có lợi hơn cho tập thể, cá
nhân, hộ gia đình thì áp dụng quy định tại Luật số 06/2026/QH16 và Nghị
định này.
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

ƯỚC CỘN HÓ THỦ TƯỚNG

СC
HÍ
NH 
P
H

X

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ, Cục, Công báo;

- Lưu: VT, TCCV (2b). AH

Pham Thị Thanh Trà
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KHUN TIỆU CHUẬN

Phụ lục I

DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA
Kem theo Nghị định số 375/2026/NĐ-CP

ngay 30 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ)

AM
CHÍ

NH

Tên tiêu chuẩn

I. Gương mẫu chấp hành tốt
chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước

II. Tích cực tham gia các

phong trào thi đua lao động,
sản xuất, học tập, bảo vệ an

ninh, trật tự, an toàn xã hội

của địa phương

III. Gia đình no ấm, tiến bộ,
hạnh phúc, văn minh;

thường xuyên gắn bó, đoàn
kết, tương trợ, giúp đỡ trong

cộng đồng

Khung tiêu chuẩn

1. Các thành viên trong gia đình chấp hành chủ trương,

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân theo quy định.

2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội theo quy định.

3. Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy theo
quy định.

4. Không gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo

quy chuần kỹ thuật môi trường.

1. Tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản
văn hóa, cảnh quan văn hóa phù hợp với điều kiện thực

tế của địa phương.

2. Tham gia các hoạt động bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

|và môi trường phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương.

3. Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn

đáp nghĩa; khuyến học, khuyến tài và xây dựng gia đình

học tập.

4. Có thành viên tham gia các hoạt động học tập, nâng
cao hiểu biết về chuyển đổi số, kỹ năng số và sử dụng
nền tảng, dịch vụ số phù hợp.

5. Tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng; các
phong trào thi đua nhằm phát triển kinh tế, văn hóa - xã

hội và các phong trào, hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự,
an toàn xã hội tại địa phương.

1. Các thành viên trong gia đình có ứng xử tôn trọng,
bình đẳng, yêu thương, chia sẻ, phù hợp với Bộ tiêu chí

ứng xử trong gia đình.

2. Chấp hành quy định của pháp luật và thực hiện các
chính sách của Nhà nước về dân số, hôn nhân và gia
đình.



Tên tiêu chuẩn

2 Соис но

Khung tiêu chuẩn

3. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng,chống bạo lực gia đình bạo lực trên cơ sở giới.

4. Hộ gia đình có công trình vệ sinh, nơi tắm, thiết bị
|chứa nước hoặc hình thức tương tự hợp vệ sinh; thựchiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quyđịnh; giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, xâydựng không gian sống sáng - xanh - sạch - đẹp phù hợpvới loại hình nhà ở và điều kiện thực tế.

5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi|khó khăn, hoạn nạn.

6. Gia đình dụy trì việc tập luyện thể dục, thể thao phù
hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và điều kiện thực tế
của các thành viên.
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G THẾU CHUẢN DANH HIỆU THÔN, TỎ DÂN PHÓ VĂN HÓA
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Kem theo Nghị định số 375 /2026/NĐ-CP

ngay 30 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ)
*

Tên tiêu chuẩn

I. Đời sống kinh tế ổn định và

phát triển

II. Đời sống văn hóa, tinh
thần lành mạnh, phong phú

III. Môi trường an toàn, thân

thiện, cảnh quan sạch đẹp

Khung tiêu chuẩn

1. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm.

2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm so với năm trước

hoặc duy trì kết quả không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo

3. Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề gắn

với gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường hoặc có

hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới

sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.

4. Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh

tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức.

1. Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, không gian đọc,
phòng đọc cơ sở hoặc địa điểm phục vụ sinh hoạt văn
hóa, thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn
của thôn, tổ dân phố; có thể được bố trí riêng hoặc sử

dụng chung; bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu
quả.

2. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao, vui chơi, giải trí lành mạnh.

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới, việc tang, lễ hội.

4. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác
|phòng, chống tệ nạn xã hội.

5. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình

thức sinh hoạt văn hóa, các môn thể thao dân tộc của địa
phương.

6. Tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư được Ủy ban

nhân dân cấp xã quyết định giao quản lý, vận hành, khai

thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy
định.

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định
của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) đúng quy

định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương.
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Tên tiêu chuẩn

IV. Chấp hành tốt chủ
trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; giữ
vũng trật tự, an toàn xã hội;
tích cực tham gia các phong
trào thi đua của địa phương

Khung tiêu chuẩn

3. Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ
và giữ gìn sạch sẽ.

4. Tổ chức cộng đồng tham gia tự quản trong việc giữ
gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; thực
hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom,

| chuyển giao chất thải theo quy định của pháp luật và phù
hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

1. Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ chức
thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; tăng cường ứng dụng các nền
tảng, phương tiện và hình thức truyền thông số trong
hoạt động tuyên truyền.

2. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của địa
phương.

3. Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu
quả.

4. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu “Gia đình
văn hóa”

5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia
đình/bạo lực trên cơ sở giới.

V. Có tinh thần đoàn kết,
tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau

trong cộng đồng

6. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng
đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật, góp
phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và
xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng.

1. Thực hiện các Cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu
nước do trung ương và địa phương phát động.

2. Tổ chức, vận động thực hiện các hoạt động chăm sóc,
hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em, người có công, người
khuyết tật trên địa bàn.

3. Triển khai hiệu quả các mô hình khuyến học, khuyến
tài, học tập suốt đời, văn hóa, gia đình tại khu dân cư;
xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng
xanh - sạch - đẹp, gắn kết xây dựng văn hóa với bảo vệ
môi trường sinh thái.
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(kem theo Nghị định số 375 /2026/NĐ-СР
nga 30 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ)

Tên tiêu chuẩn

I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ
kinh tế - xã hội, quốc phòng,
an ninh, trật tự, an toàn xã

hội được giao

II. Đời sống kinh tế ổn định
và từng bước phát triễn

Khung tiêu chuẩn

1. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng,
chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Có hoạt động hợp tác, liên kết trong phát triển kinh tế
- xã hội với các địa phương khác.

3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa
phương.

1. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn
năm trước.

2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm so với năm trước hoặc

duy trì kết quả không còn hộ nghèo đa chiều.

3. Bảo đảm an toàn điện trên địa bàn theo quy định của

pháp luật về điện lực.

III. Đời sống văn hóa, tinh
thần lành mạnh, phong phú

4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả
các công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý hoặc

được phân cấp quản lý; phối hợp với cơ quan, đơn vị có

liên quan bảo đảm điều kiện hoạt động, an toàn, cảnh quan,

môi trường đối với trường học, trạm y tế trên địa bàn.

1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân
phố văn hóa" trong năm.

2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang
thiết bị bảo đảm; được quản lý, sử dụng đúng mục đích,
hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới, việc tang, lễ hội.

IV. Môi trường an toàn, thân

thiện, cảnh quan sạch đẹp

4. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và các
hình thức sinh hoạt văn hóa, các môn thể thao dân tộc
và trò chơi của địa phương.

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng
cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; tổ chức
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; bố trí điểm
tập kết, thu gom đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định

của pháp luật.
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Tên tiêu chuẩn

V. Chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước

VI. Sự hài lòng của tổ chức,
cá nhân đối với hoạt động
của chính quyền địa phương

Khung tiêu chuẩn

2. Nghĩa trang, cở sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy
định của pháp luật và theo quy hoạch tại địa phương.

3. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đáp ứng
quy chuẩn hoặc nước hợp vệ sỉnh theo quy định của
pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn;
không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại khu dân
cự tập trung; bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn bản
sắc văn hóa trong xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa
cơ sở.

1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
tăng cường ứng dụng các nền tảng, phương tiện và hình
thức truyền thông số trong hoạt động tuyên truyền.

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân,
doanh nghiệp theo đúng quy định.

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều
kiện để Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính
sách, pháp luật của chính quyền địa phương.

4. Xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

5. Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo theo quy định pháp luật.

1. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhận đối với kết quả
|giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và
tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên
chức.

2. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực
hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền tham gia, đóng
góp ý kiến và giám sát hoạt động của chính quyền địa
phương.

3. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với kết quả
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và xây dựng

| cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn.

4. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với kết quả
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.


